
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 Toán 
 Phan Nga

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Thu Thủy

Anh 
 Vũ Huyền

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Lý 
 Đức

Công nghệ 
 Thoa

Văn 
 Th.Vinh

Lý 
 Lan Anh

Sử 
 Đ.Cương

Anh 
 Ph.Hiền

Công nghệ 
 Hiền

Văn 
 Thùy Linh

Địa 
 Thu Hiền

3 Toán 
 Phan Nga

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thu Thủy

Lý 
 Đức

GDCD 
 Thu Hà

Tin 
 H.Tiệp

Sinh 
 Thoa

Văn 
 Th.Vinh

Sinh 
 Hiền

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Ph.Hiền

Sử 
 Đ.Cương

Văn 
 Thùy Linh

Địa 
 Thu Hiền

4 Sinh 
 Thoa

Toán 
 Hồng Ngọc

Công nghệ 
 Nam Trung

Văn 
 Lê Thảo

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Phan Nga

Văn 
 Thu Thủy

Thể dục 
 Việt

Văn 
 T.Nhàn

Anh 
 Thành

Địa 
 Thu Hiền

Lý 
 Lan Anh

Sử 
 Đ.Cương

Anh 
 Trang

5 Công nghệ 
 Thoa

Toán 
 Hồng Ngọc

Sinh 
 Nam Trung

Văn 
 Lê Thảo

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Phan Nga

Văn 
 Thu Thủy

Tự học 
 Châu Vân

Văn 
 T.Nhàn

Anh 
 Thành

Tự học 
 Bùi Hiền

Sinh 
 Hiền

Lý 
 Lan Anh

Anh 
 Trang

1 Anh 
 Kim Dung

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Nguyễn 

Yến

Thể dục 
 Việt

Sinh 
 Võ Hải

Anh 
 Thúy Loan

Tin 
 H.Tiệp

Toán 
 Thủy

Toán 
 Hồng Hạnh

Lý 
 Lan Anh

Văn 
 Trần Thúy

Văn 
 Đỗ Hà

Công nghệ 
 Hiền

Sử 
 Q.Minh

2 Anh 
 Kim Dung

Anh NN 
Toán 

 Nguyễn 
Yến

Sinh 
 Võ Hải

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Anh 
 Thúy Loan

Thể dục 
 Việt

Toán 
 Thủy

Toán 
 Hồng Hạnh

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Văn 
 Trần Thúy

Văn 
 Đỗ Hà

GDCD 
 Vũ Anh

Sinh 
 Hiền

3 Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Địa 
 Tú Hồng

Tin 
 H.Tiệp

Toán 
 Hồng Ngọc

Anh NN
Thể dục 

 Việt
GDCD 

 Vũ Anh
Anh 

 Ng.Tâm
Sử 

 Q.Minh
Văn 

 Đỗ Hà
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Âm nhạc 
 Chu

Toán 
 Bách

Toán 
 Hồng Hạnh

4 Địa 
 Tú Hồng

GDCD 
 Thu Hà

Sử 
 Phạm Thủy

Toán 
 Hồng Ngọc

Tin 
 H.Tiệp

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Anh NN 
Lý 

 Đức
Địa 

 Nguyễn Anh
Văn 

 Đỗ Hà
Sử 

 Q.Minh
Anh 

 Ng.Tâm
Toán 
 Bách

Toán 
 Hồng Hạnh

5 GDCD 
 Thu Hà

Tin 
 H.Tiệp

Anh NN 
Tự học 

 Lê Thảo
Tự học 

 Kim Dung
Tự học 

 Phan Nga
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Âm nhạc 
 Chu

Địa 
 Nguyễn Anh

GDCD 
 Vũ Anh

Sinh 
 Hiền

Tự học 
 Thùy Linh

Tự học 
 Trần Thúy

1 Văn 
 Thái

Văn 
 Thương

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Địa 
 Tú Hồng

Văn 
 Hạnh

Sinh 
 Nam Trung

Văn 
 Thu Thủy

Sinh 
 Ch.Phương

Anh 
 Ng.Tâm

Sử 
 Đ.Cương

Công nghệ 
 Thoa

Địa 
 Nguyễn 

Anh

Anh 
 Ph.Hiền

Âm nhạc 
 Chu

2 Văn 
 Thái

Văn 
 Thương

Địa 
 Tú Hồng

Văn 
 Lê Thảo

Văn 
 Hạnh

Công nghệ 
 Nam Trung

Văn 
 Thu Thủy

Công nghệ 
 Ch.Phương

Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Thành

Sinh 
 Thoa

Sử 
 Đ.Cương

Anh 
 Ph.Hiền

Mỹ thuật 
 T.Sơn

3 Công nghệ 
 Thoa

Sinh 
 Ch.Phương

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Lê Thảo

Anh 
 Kim Dung

Địa 
 Nguyễn Anh

Anh 
 Lê Huyền

Anh 
 Ng.Tâm

Công nghệ 
 Hiền

Anh 
 Thành

Âm nhạc 
 Chu

Toán 
 Bách

Sử 
 Đ.Cương

Anh NN 

4 Tin 
 H.Tiệp

Công nghệ 
 Ch.Phương

Sinh 
 Nam Trung

Công nghệ 
 Võ Hải

Anh 
 Kim Dung

Văn 
 Thái

Anh 
 Lê Huyền

Anh 
 Ng.Tâm

Anh NN 
Âm nhạc 

 Chu
Anh 

 Ph.Hiền
Toán 
 Bách

Địa 
 Thu Hiền

Sinh 
 Hiền

5 Anh 
 Kim Dung

Lý 
 Đức

Tự học 
 Phạm Thủy

Anh 
 Vũ Huyền

Công nghệ 
 Võ Hải

Văn 
 Thái

Tự học 
 Lê Huyền

Tin 
 H.Tiệp

Địa 
 Nguyễn Anh

Anh NN
Anh 

 Ph.Hiền
Anh 

 Ng.Tâm
Âm nhạc 

 Chu
Công nghệ 

 Hiền

1 Mỹ thuật 
 T.Sơn

Sinh 
 Ch.Phương

Anh 
 Thúy Loan

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Hạnh

Toán 
 Phan Nga

Sử 
 Quang

Văn 
 Th.Vinh

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Vân Anh

Văn 
 Trần Thúy

GDCD 
 Thu Hà

Sinh 
 Hiền

Toán 
 Hồng Hạnh

2 Sinh 
 Thoa

Công nghệ 
 Ch.Phương

Anh 
 Thúy Loan

GDCD 
 Vũ Anh

Văn 
 Hạnh

Toán 
 Phan Nga

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Th.Vinh

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Vân Anh

Văn 
 Trần Thúy

Toán 
 Bách

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Toán 
 Hồng Hạnh

3 Toán 
 Phan Nga

Sử 
 Quang

Lý 
 Đức

Công nghệ 
 Võ Hải

Anh 
 Kim Dung

Tin 
 H.Tiệp

Anh 
 Lê Huyền

Sinh 
 Ch.Phương

Sinh 
 Hiền

Văn 
 Đỗ Hà

Công nghệ 
 Thoa

Toán 
 Bách

Địa 
 Thu Hiền

Lý 
 Lan Anh

4 Toán 
 Phan Nga

Văn 
 Thương

Toán 
 Nguyễn 

Yến

Sử 
 Quang

Anh 
 Kim Dung

GDCD 
 Vũ Anh

Anh 
 Lê Huyền

Tin 
 H.Tiệp

Thể dục 
 Hiếu

Địa 
 Nguyễn Anh

Địa 
 Thu Hiền

Công nghệ 
 Hiền

Toán 
 Bách

Văn 
 Trần Thúy

5 Tự học 
 Thu Hà

Văn 
 Thương

Toán 
 Nguyễn 

Yến

Sinh 
 Võ Hải

Sử 
 Quang

Anh 
 Thúy Loan

Địa 
 Thu Hiền

Công nghệ 
 Ch.Phương

Công nghệ 
 Hiền

Tự học 
 Vũ Anh

Lý 
 Lan Anh

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Toán 
 Bách

Văn 
 Trần Thúy

1 Anh NN 
Toán 

 Hồng Ngọc
Thể dục 

 Thư
Anh 

 Vũ Huyền
Toán 

 Nguyễn Yến
Văn 
 Thái

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

GDCD 
 Vũ Anh

Toán 
 Hồng Hạnh

Thể dục 
 Hiếu

Sinh 
 Thoa

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Văn 
 Trần Thúy

2 Thể dục 
 Thư

Toán 
 Hồng Ngọc

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Anh 
 Vũ Huyền

Toán 
 Nguyễn Yến

Văn 
 Thái

Sinh 
 Thoa

Anh NN 
Toán 

 Hồng Hạnh
Toán 

 Vân Anh
Anh NN 

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Văn 
 Trần Thúy

3 Sử 
 M.Khuyên

Thể dục 
 Thư

GDCD 
 Thu Hà

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Công nghệ 
 Võ Hải

Anh NN 
Công nghệ 

 Thoa
Địa 

 Thu Hiền
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Sinh 
 Hà Thúy

Toán 
 Vân Anh

Thể dục 
 Hiếu

Anh NN 
Sử 

 Q.Minh

4 Văn 
 Thái

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Anh 
 Thúy Loan

Anh NN 
 B.Hường

Thể dục 
 Thư

Sử 
 M.Khuyên

Toán 
 Nguyễn Yến

Anh 
 Ng.Tâm

Sử 
 Q.Minh

GDCD 
 Vũ Anh

Toán 
 Vân Anh

Anh NN 
Anh 

 Ph.Hiền
Thể dục 

 Hiếu

5 Văn 
 Thái

Tự học 
 Thương

Anh 
 Thúy Loan

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Sinh 
 Võ Hải

Âm nhạc 
 Trọng Hiếu

Toán 
 Nguyễn Yến

Sử 
 M.Khuyên

Tự học 
 Ng.Tâm

Công nghệ 
 Hà Thúy

Sử 
 Q.Minh

Tự học 
 Thu Hà

Anh 
 Ph.Hiền

GDCD 
 Vũ Anh

1 Anh 
 Kim Dung

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Văn 
 Thu Thủy

Toán 
 Hồng Ngọc

Tin 
 H.Tiệp

Sinh 
 Nam Trung

Lý 
 Đức

Sinh hoat 
 Châu Vân

Sinh hoat 
 Ng.Tâm

Sinh 
 Hà Thúy

Sinh hoat 
 Bùi Hiền

Sinh hoat 
 Thu Hà

Sinh 
 Hiền

Anh 
 Trang

2 Tin 
 H.Tiệp

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thu Thủy

Toán 
 Hồng Ngọc

Sinh hoat 
 Kim Dung

Công nghệ 
 Nam Trung

Sinh hoat 
 Lê Huyền

Mỹ thuật 
 T.Sơn

GDCD 
 Thu Hà

Sinh hoat 
 Vũ Anh

Toán 
 Vân Anh

Địa 
 Nguyễn 

Anh

Công nghệ 
 Hiền

Anh 
 Trang

3 Lý 
 Đức

Anh 
 Ng.Tâm

Công nghệ 
 Nam Trung

Tin 
 H.Tiệp

Địa 
 Nguyễn Anh

Sinh hoat 
 Phan Nga

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Thủy

Văn 
 T.Nhàn

Công nghệ 
 Hà Thúy

Toán 
 Vân Anh

Văn 
 Đỗ Hà

Thể dục 
 Hiếu

Công nghệ 
 Hiền

4 Sinh hoat 
 Thu Hà

Sinh hoat 
 Thương

Sinh hoat 
 Phạm Thủy

Sinh hoat 
 Lê Thảo

Lý 
 Đức

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Thủy

Văn 
 T.Nhàn

Toán 
 Vân Anh

Thể dục 
 Hiếu

Văn 
 Đỗ Hà

Sinh hoat 
 Thùy Linh

Sinh hoat 
 Trần Thúy

5

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - KHỐI 6 + KHỐI 7
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - NĂM HỌC 2017 - 2018

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 21/2/2018)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Thêi khãa biÓu häc buæi 2 häc kú II - Khèi 6+7
Tr­êng NguyÔn TÊt Thµnh - N¨m häc 2017 - 2018

(Cã gi¸ trÞ tõ ngµy 21/2/2018)

Thø TiÕt 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1

2 Văn 
 Thái

Tự học 
 Thương

Văn 
 Thu Thủy

Anh 
 Vũ Huyền

Toán 
 Nguyễn Yến

Tự học 
 Phan Nga

Anh 
 Lê Huyền

Tự học 
 Châu Vân

CLB CLB CLB 
Anh 

 Ng.Tâm
Toán 
 Bách

Toán 
 Hồng Hạnh

3 Văn 
 Thái

Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Thúy Loan

Anh 
 Vũ Huyền

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Phan Nga

Anh 
 Lê Huyền

Văn 
 Th.Vinh

CLB CLB CLB 
Toán 
 Bách

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Hồng Hạnh

4 Tự học 
 Thu Hà

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Nguyễn 

Yến

Tự học 
 Lê Thảo

Tự học 
 Kim Dung

Văn 
 Thái

Văn 
 Thu Thủy

Văn 
 Th.Vinh

CLB CLB CLB 
Toán 
 Bách

Anh 
 Ph.Hiền

Tự học 
 Trần Thúy

5 CLB CLB CLB 

1

2 Tự học 
 Thu Hà

CLB CLB 
Tự học 

 Lê Thảo
Văn 

 Hạnh
CLB 

Tự học 
 Lê Huyền

CLB 
 H.Thanh

Toán 
 Hồng Hạnh

Toán 
 Vân Anh

Tự học 
 Bùi Hiền

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Ph.Hiền

Tự học 
 Trần Thúy

3 Toán 
 Phan Nga

CLB CLB 
Văn 

 Lê Thảo
Anh 

 Kim Dung
CLB 

Văn 
 Thu Thủy

CLB 
 H.Thanh

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Vân Anh

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Đỗ Hà

Văn 
 Thùy Linh

Văn 
 Trần Thúy

4 Toán 
 Phan Nga

CLB CLB 
Văn 

 Lê Thảo
Anh 

 Kim Dung
CLB 

Văn 
 Thu Thủy

CLB 
 H.Thanh

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Ph.Hiền

Tự học 
 Thu Hà

Tự học 
 Thùy Linh

Văn 
 Trần Thúy

5 CLB CLB CLB 
CLB 

 H.Thanh

1

2 CLB 
Văn 

 Thương
Tự học 

 Phạm Thủy
CLB CLB 

Anh 
 Thúy Loan

CLB 
Văn 

 Th.Vinh
Tự học 

 Ng.Tâm
Tự học 

 Vũ Anh
Văn 

 Trần Thúy
Văn 

 Đỗ Hà
Tự học 

 Thùy Linh
Toán 

 Hồng Hạnh

3 CLB 
Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 
 Nguyễn 

Yến
CLB CLB 

Anh 
 Thúy Loan

CLB 
Anh 

 Ng.Tâm
Toán 

 Hồng Hạnh
Văn 

 Đỗ Hà
Văn 

 Trần Thúy
Toán 
 Bách

Văn 
 Thùy Linh

Anh 
 Trang

4 CLB 
Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 
 Nguyễn 

Yến
CLB CLB 

Tự học 
 Phan Nga

CLB 
Anh 

 Ng.Tâm
Toán 

 Hồng Hạnh
Văn 

 Đỗ Hà
Tự học 

 Bùi Hiền
Văn 

 Thùy Linh
Anh 

 Trang

5 CLB CLB CLB CLB 

1

2 Văn 
 Thái

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thu Thủy

Toán 
 Hồng Ngọc

Tự học 
 Kim Dung

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Thủy

Văn 
 T.Nhàn

Tự học 
 Vũ Anh

Toán 
 Vân Anh

CLB CLB CLB 

3 Anh 
 Kim Dung

Toán 
 Hồng Ngọc

Văn 
 Thu Thủy

Anh 
 Vũ Huyền

Toán 
 Nguyễn Yến

Văn 
 Thái

Anh 
 Lê Huyền

Tự học 
 Châu Vân

Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Thành

Toán 
 Vân Anh

CLB CLB CLB 

4 Văn 
 Thái

Tự học 
 Ng.Tâm

CLB CLB CLB 

5 CLB CLB CLB 

1

2 Anh 
 Kim Dung

Tự học 
 Thương

Anh 
 Thúy Loan

Văn 
 Lê Thảo

Văn 
 Hạnh

Toán 
 Phan Nga

Tự học 
 Lê Huyền

Toán 
 Thủy

Văn 
 T.Nhàn

Toán 
 Vân Anh

Anh 
 Ph.Hiền

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Bách

Văn 
 Trần Thúy

3 Anh 
 Kim Dung

Văn 
 Thương

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Hồng Ngọc

Văn 
 Hạnh

Toán 
 Phan Nga

Toán 
 Nguyễn Yến

Toán 
 Thủy

Văn 
 T.Nhàn

Anh 
 Thành

Toán 
 Vân Anh

Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Bách

Anh 
 Trang

4 Toán 
 Phan Nga

Văn 
 Thương

Tự học 
 Phạm Thủy

Toán 
 Hồng Ngọc

Anh 
 Kim Dung

Toán 
 Nguyễn Yến

Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Thành

Văn 
 Trần Thúy

Tự học 
 Thu Hà

Tự học 
 Thùy Linh

5

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6



Thứ Tiết Bóng đá Bóng rổ Võ thuật Cầu lông
Dane 
sport

Sáo Organ Ghita Mỹ thuật Thanh Nhạc

Chức 
(401)

Bắc 
(403)

Quý 
(602)

Khánh(404)
Sơn
(601)

6A2 
6A6

6A3 
6A6

Tú(310) Huy(603)

6A3 
6A8

6A2 
6A8

Hải Lợi Hiếu Hoàn

6A2 
6A3

6A6 
6A8

Luận Việt

6A6 
6A8

6A2 
6A3

Bắc(306)
Quý 
(602)

Hào(401)
Sơn
(601)

Hiếu(407)

6A1 
6A4

6A4 
6A5

Đức(309) Huy(603)

6A5 
6A7

6A1 
6A7

Luận Lợi Hiếu Thư

6A5 
6A7

6A1 
6A7

Hoàng Việt

6A1 
6A4

6A4 
6A5

6A1 
6A4 
6A5 
6A7

6A1 6A4 
6A5 6A7

4+5/
Lớp

6A1 
6A4 
6A5 
6A7

6A1 
6A4 
6A5 
6A7

6A2 
6A3 
6A6 
6A8

6A2 
6A3 
6A6 
6A8

Thứ 4

2+3/ 
Lớp

6A1 
6A4 
6A5 
6A7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - CÁC LỚP CÂU LẠC BỘ TDTT VÀ NT K6
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 21/2/2018)

Thứ 3

2+3/ 
Lớp

6A2 
6A3 
6A6 
6A8

6A2 
6A3 
6A6 
6A8

6A2 
6A3 
6A6 
6A8

4+5/
Lớp



Thø TiÕt Bóng đá Bóng rổ Võ thuật Cầu lông Sáo Organ Ghita Mỹ thuật

Bắc(311)
Quý 
(602)

Hào(401) Sơn (601)

7A1 7A2

Huy(603)

7A3 

Hải Lợi Hiếu Việt

7A1

Thư

7A2 
7A3

Bắc(410)
Quý 
(602)

Tú(401) Sơn (601)

7A4 7A6

Đức(411)

7A5

Luận Lợi Hiếu Hoàn

7A5

H. Anh

7A4 
7A6

7A4 
7A5 
7A6

7A4 7A5 
7A6

4+5/
Lớp 7A4 

7A5 
7A6

7A4 
7A5 
7A6

7A4 
7A5 
7A6

7A1 
7A2 
7A3

7A1 
7A2 
7A3

Thø 5

2+3/ 
Lớp 7A4 

7A5 
7A6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - CÁC LỚP CÂU LẠC BỘ TDTT VÀ NT K7
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 21/2/2018)

Thứ 2

2+3/ 
Lớp 7A1 

7A2 
7A3

7A1 
7A2 
7A3

7A1 7A2 
7A3

4+5/
Lớp 7A1 

7A2 
7A3


